
PHỤ LỤC 9 

Các văn bản pháp luật liên quan đến quy tắc nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam 

 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban hành; 

Ngày có hiệu lực 
Điều, khoản quy định 

1. 1

. 
Hiến pháp 2013 

28/11/2013; 

01/01/2014 
Điều 103 

2. 7

. 

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 

số: 16/1999/QH10 

21/12/1999; 

01/4/2000 
Các điều 4, 12 

3. 2

. 

Luật cán bộ, công chức 2008 

số: 22/2008/QH12 

13/11/2008; 

01/01/2010 
Các điều: 15, 16, 17, 18, 19, 20 

4. 1

1

. 

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 

số: 40/2009/QH12 

23/11/2009; 

01/01/2011 
Các điều: 3, 6 

5. 1

0

. 

Luật thi hành án hình sự 2010 

số: 53/2010/QH12 

17/06/2010; 

01/07/2011 
Điều 9 

6. 3

. 

Luật viên chức 2010 

số: 58/2010/QH12 

15/11/2010; 

01/01/2012 
Các điều: 16, 17, 18, 19 

7. 1

2
Luật hải quan 2014 

23/06/2014; 

01/01/2015 
Điều 10 



2 
 

. số: 54/2014/QH13 

8. 5

. 

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 

số: 63/2014/QH13 

24/11/2014; 

01/06/2015 
Các điều: 59, 73, 75, 83, 84, 85, 89, 90 

9. 6

. 

Luật Công an nhân dân 2014 

số: 73/2014/QH13 

27/11/2014; 

01/07/2015 
Các điều 30, 31 

10. 4

. 

Luật tổ chức Toà án nhân dân 2014 

số: 62/2014/QH13 

11/12/2014; 

01/06/2014 
Các điều: 9, 67, 76, 77, 85, 89, 92, 93 

11. 8

. 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 

số: 99/2015/QH13 

26/11/2015; 

01/01/2018 
Các điều: 3, 14, 46, 52, 53, 54, 56 

12. 1

3

. 

Luật báo chí 2016 

số: 103/2016/QH13 

05/4/2016; 

01/01/2017 
Các điều 4, 9 

13. 1

4

. 

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 

số: 23/2004/PL-UBTVQH11 
20/08/2004 Các điều: 30, 33 

14. 1

5

. 

Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 2008 

số: 03/2008/PL-UBTVQH12 

26/01/2008; 

01/07/2008 
Điều 5 

15. 1

7

. 

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt 

động của Kiểm lâm 
16/10/2006 Điều 12 

16. 1Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại 09/6/2015; Các điều: 3, 4 



3 
 

 

 

 

6

. 

cán bộ, công chức, viên chức 01/8/2015 

17. 1

9

. 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT qu  định về  u  t c 

ứng    của công chức  vi n chức  người lao động làm 

việc tại các cơ sở y tế 

25/02/2014; 

01/05/2014 
Các điều: 3, 4, 5, 6 

18. 1

8

. 

Thông tư số 28/2014/TT-BCA năm 2014 của Bộ Công 

an qu  định chi tiết về công tác điều tra hình sự trong 

Công an nhân dân 

07/07/2014; 

25/8/2014 
Các điều: 4, 31 

19. 2

0

. 

Quyết định số 2088/BYT- Đ về việc ban hành “ u  

định về   đức” 
06/11/1996 Các mục: 2, 3, 5, 6, 11 


